            BỘ TƯ PHÁP

Phụ lục:
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGÀNH TƯ PHÁP
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 02/NQ-CP NGÀY 07/01/2013 CỦA CHÍNH PHỦ

(Kèm theo Quyết định số                /BTP-VP  ngày     /01/2013 của Bộ Tư pháp)

	STT
	Nhiệm vụ
	Đơn vị chủ trì
	Cơ quan, đơn vị phối hợp
	Thời hạn trình
	Ghi chú

	I. Thực hiện các nhiệm vụ tại mục 1.1 phần II Chương trình

	1. 
	Xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính
	Vụ Pháp luật hình sự - hành chính


	Vụ Bổ trợ tư pháp, Thanh tra Bộ, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Vụ Hành chính tư pháp, các cơ quan có liên quan
	Tháng 3
	

	2. 
	Xây dựng Nghị định quy định về chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giao dục tại xã, phường, thị trấn và các biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên
	Vụ Pháp luật hình sự - hành chính


	Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Cục Trợ giúp pháp lý, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thanh tra Bộ, các cơ quan có liên quan.
	Tháng 3
	

	3. 
	Xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính
	Vụ Pháp luật hình sự - hành chính


	Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế, Cục Công nghệ thông tin, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, các cơ quan có liên quan.
	Tháng 10
	

	4. 
	Xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng tổ chức, bộ máy, biên chế triển khai thực hiện quản lý thống nhất công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của Bộ Tư pháp và các cơ quan tư pháp địa phương
	Vụ Pháp luật hình sự - hành chính


	Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Công nghệ thông tin, Thanh tra Bộ, Vụ Kế hoạch-Tài chính, các cơ quan có liên quan.
	Tháng 4
	

	5. 
	Xây dựng chuyên mục hỏi đáp về xử lý vi phạm hành chính trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp, Báo Pháp luật Việt Nam
	Vụ Pháp luật hình sự - hành chính


	Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Cục Công nghệ thông tin, Báo Pháp luật Việt Nam
	Tháng 7
	

	6. 
	Tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết thi hành BLHS
	Vụ Pháp luật hình sự - hành chính


	Các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan
	
	

	7. 
	Xây dựng Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp
	Thanh tra Bộ


	Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế, Vụ Pháp luật Hình sự-Hành chính, Tổng cục Thi hành án dân sự, Thanh tra Bộ, Cục Con nuôi, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, Cục Trợ giúp pháp lý, Vụ Bổ trợ tư pháp, Vụ Hành chính tư pháp, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Vụ Hợp tác quốc tế, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, các cơ quan có liên quan.
	Tháng 5
	

	8. 
	Xây dựng Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (hợp nhất)
	Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật


	Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan
	Tháng 12
	

	9. 
	Xây dựng Đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014
	Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật
	Các bộ, ngành có liên quan
	Tháng 02
	

	10. 
	Xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật.
	Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật


	Các bộ, ngành, đơn vị có liên quan
	Tháng 3
	

	11. 
	Xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phân công cơ quan thực hiện các đề mục trong Bộ pháp điển
	Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật
	Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, đơn vị có liên quan
	Tháng 5
	

	12. 
	Xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ tiêu thống kế quốc gia về tình hình thi hành pháp luật
	Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật
	Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, đơn vị có liên quan
	Tháng 6
	

	13. 
	Xây dựng Đề án của Chính phủ triển khai thi hành Pháp lệnh pháp điển hệ thống văn bản quy phạm pháp luật
	Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật
	Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, đơn vị có liên quan
	Tháng 7
	

	14. 
	Xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phân công cơ quan chủ trì soạn thảo dự án luật, pháp lệnh thuộc Chương trình năm 2014
	Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật


	Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, đơn vị có liên quan
	Tháng 8
	

	15. 
	Xây dựng Nghị định về cơ sở dữ liệu pháp luật quốc gia
	Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật
	Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, đơn vị có liên quan
	Tháng 12
	

	16. 
	Tổ chức Hội nghị tổng kết toàn quốc về thi hành Bộ luật dân sự năm 2005
	Vụ Pháp luật Dân sư - Kinh tế


	Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, đơn vị có liên quan
	
	

	17. 
	Xaâ dựng Thông tư liên tịch về xử lý tài sản bảo đảm
	Vụ Pháp luật Dân sư - Kinh tế


	Ngân hàng Nhà nước và các bộ, ngành có liên quan.
	
	

	18. 
	Xây dựng Luật Hộ tịch
	Vụ Hành chính tư pháp


	Các bộ, ngành có liên quan; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
	
	

	II. Thực hiện các nhiệm vụ nêu tại mục 1.2, phần II Chương trình

	19. 
	Xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp bảo đảm thi hành Luật Hòa giải cơ sở
	Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật
	Các bộ, ngành, đơn vị có liên quan
	Tháng 11
	

	20. 
	Xây dựng, ban hành Thông tư thay thế Thông tư số 18/2010/TT-BTP ngày 05 tháng 11 năm 2010 quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật và những người được mời tham gia PBGDPL
	Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật


	Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Trợ giúp pháp lý
	Tháng 6
	

	21. 
	Xây dựng Đề án huy động các nguồn lực cho hoạt động trợ giúp pháp lý
	Cục trợ giúp pháp lý


	Các bộ, ngành, đơn vị có liên quan
	Tháng 10
	

	22. 
	Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 59/QĐ-TTg ngày 24/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ
	Cục trợ giúp pháp lý


	Các đơn vị thuộc Bộ
	Tháng 3
	

	III. Thực hiện các nhiệm vụ nêu tại mục 1.3 phần II Chương trình

	23. 
	Xây dựng Nghị định của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính
	Cục Kiểm soát thủ tục hành chính


	Các bộ, ngành, đơn vị có liên quan
	Tháng 3
	

	24. 
	Xây dựng Đề án tổng thể quản lý nhà nước về dân cư
	Cục Kiểm soát thủ tục hành chính


	Các bộ, ngành; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các đơn vị có liên quan
	Tháng 3
	

	25. 
	Xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính.
	Cục Kiểm soát thủ tục hành chính


	Các bộ, ngành, đơn vị có liên quan
	Tháng 01
	

	26. 
	Xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế cập nhật, quản lý, duy trì và khai khác Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính
	Cục Kiểm soát thủ tục hành chính


	Các bộ, ngành, đơn vị có liên quan
	Tháng 7
	

	IV. Thực hiện các nhiệm vụ nêu tại mục 1.4, phần II Chương trình

	27. 
	Xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp thay thế Quyết định số 74/2009/QĐ-TTg
	Vụ Bổ trợ tư pháp


	Các bộ, ngành, đơn vị có liên quan
	Tháng 6
	

	28. 
	Xây dựng Kế hoạch triển khai Quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng
	Vụ Bổ trợ tư pháp
	Các bộ, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan
	Tháng 4
	

	V. Thực hiện các nhiệm vụ nêu tại mục 1.5, phần II Chương trình

	29. 
	Xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về miễn thi hành đối với một số khoản thu cho Ngân sách nhà nước không có điều kiện thi hành.
	Tổng cục Thi hành án dân sự


	Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, đơn vị có liên quan
	Tháng 02
	

	30. 
	Xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24/7/2009 về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh
	Tổng cục Thi hành án dân sự


	Các bộ, ngành; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị có liên quan
	Tháng 4
	

	31. 
	Xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 13/7/2009 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự.
	Tổng cục Thi hành án dân sự


	Các bộ, ngành, đơn vị có liên quan
	Tháng 5
	

	32. 
	Xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự
	Tổng cục Thi hành án dân sự


	Các bộ, ngành, đơn vị có liên quan
	Tháng 6
	

	33. 
	Xây dựng Đề án chuẩn bị các điều kiện về cán bộ, cơ sở vật chất để giao Bộ Tư pháp giúp Chính phủ thống nhất quản lý công tác thi hành án
	Tổng cục Thi hành án dân sự


	Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, đơn vị có liên quan
	Tháng 10
	

	VI. Thực hiện các nhiệm vụ nêu tại mục 1.6, phần II Chương trình

	34. 
	Xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương trong giải quyết tranh chấp giữa Chính phủ và nhà đầu tư nước ngoài
	Vụ Pháp luật quốc tế


	Các bộ, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan
	Tháng 9
	

	35. 
	Xây dựng Kế hoạch thực hiện quyền và nghĩa vụ thành viên Hội nghị Lahay về tư pháp quốc tế
	Vụ Hợp tác quốc tế


	Các bộ, ngành, dơn vị có liên quan
	Tháng 4
	

	36. 
	Xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2008/NĐ-CP ngày 17/7/2008 về quản lý hợp tác với nước ngoài về pháp luật
	Vụ Hợp tác quốc tế
	Các bộ, ngành, dơn vị có liên quan
	Tháng 9
	

	37. 
	Xây dựng Đề án nghiên cứu khả năng gia nhập công ước Lahay về tống đạt giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp trong lĩnh vực dân sự và thương mại
	Vụ Hợp tác quốc tế
	Các bộ, ngành, dơn vị có liên quan
	Tháng 12
	

	VII. Thực hiện các nhiệm vụ nêu tại mục 1.7, phần II Chương trình

	38. 
	Ban hành văn bản quán triệt việc triệt để tiết kiệm chi thường xuyên trong toàn Ngành.
	Vụ Kế hoạch - Tài chính


	Tổng cục Thi hành án dân sự, các đơn vị khác thuộc Bộ
	Tháng 02
	

	39. 
	Xây dựng Kế hoạch thanh tra, giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nước tại các đơn vị thuộc Bộ
	Vụ Kế hoạch - Tài chính
	Tổng cục Thi hành án dân sự, các đơn vị khác thuộc Bộ
	Tháng 5
	

	40. 
	Hướng dẫn thực hiện nghiêm Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
	Văn phòng Bộ


	Các đơn vị thuộc Bộ
	Tháng 02
	

	41. 
	Xây dựng chương trình kiểm tra, thanh tra; các đoàn công tác của Bộ xuống các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, bảo đảm gọn nhẹ, tiết kiệm, hiệu quả.
	Văn phòng Bộ


	Các đơn vị thuộc Bộ
	Tháng 4
	

	42. 
	Xây dựng dự kiến các Đoàn đi công tác nước ngoài trong năm 2013.
	Văn phòng Bộ


	Các đơn vị thuộc Bộ
	Tháng 3
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